
DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2024 CỦA 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

      (Đính kèm hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 786/2024/HĐ-ĐG ngày 25/9/2024) 

 

TT TT Tên tài sản Số thẻ TS Ngày SD Serial Number 
Tình trạng  

tài sản 

I  

Tài sản cố định tại KV Hà 

Nội, đ/c: Số 7 Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

    

1 1 

MAY CHU APPLICATION 

IBM SYSTEM x3650 M4 

BAO GOM CA HE DIEU 

HANH 
TS00000000978 22/04/2014 S06MBXP1 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

2 2 

MAY CHU APPLICATION 

IBM SYSTEM x3650 M4 

BAO GOM CA HE DIEU 

HANH 
TS00000000980 22/04/2014 S06PEXM8 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

3 3 

MAY CHU APPLICATION 

IBM SYSTEM x3650 M4 

BAO GOM CA HE DIEU 

HANH 
TS00000001004 22/04/2014 S06MBXN5 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

4 4 

Máy chủ ứng dụng và Web-

Module máy chủ SUN 

BLADE X6250 
TS00000001298 18/12/2008 0816QAW14D 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

5 5 

MAY CHU DATABASE 

IBM POWER 750 

EXPRESS BAO GOM CA 

HE DIEU HANH 

TS00000001301 22/04/2014 S06465AT 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

6 6 

MAY CHU APPLICATION 

IBM SYSTEM x3650 M4 

BAO GOM CA HE DIEU 

HANH 

TS00000002093 22/04/2014 S06MBXN9 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

7 7 

MAY CHU DATABASE 

IBM POWER 750 

EXPRESS BAO GOM CA 

HE DIEU HANH 
TS00000002203 22/04/2014 S06465BT 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

8 8 

THIET BI SAN SWITCH 

IBM SYSTEM STORAGE 

SAN 24B-4 EXPRESS 
TS00000001436 22/04/2014 S10347NK 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

9 9 

THIET BI SAN SWITCH 

IBM SYSTEM STORAGE 

SAN 24B-4 EXPRESS TS00000001502 22/04/2014 S10347ML 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ CT 

BSC hỏng, không sử 

dụng 

10 10 

Máy chủ HP Proliant DL 

580R03 RACK 
TS00000002124 21/02/2006 SGH552X0DW 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ 

P.QTHT hỏng, không 

sử dụng 

11 11 

Máy chủ HP Proliant ML 

370G5 
TS00000002031 31/12/2008 SGH822X347 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

12 12 
MAY IN HP 5200 DTN 

TS00000001991 23/11/2011 CNHXJ75014 
Máy in nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 



hỏng, không sử dụng 

13 13 

Máy phát điện Huyndai - 

DHY 6000SE 
TS00000000714 31/05/2011 11031485 

Tài sản nhận bàn giao 

khi sáp nhập NH 

MHB hỏng, không sử 

dụng 

14 14 

SWITCH-

TB0925/QLTSNN2 TS00000000696 18/08/2011 FOC1446Y29Y 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

15 15 

Thiết bị chuyển mạch Layer 

2 có tich hợp Power-

inlineCisco M 

TS00000001273 1/11/2011 FOC1441Z3LZ 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

16 16 

SWITCH LOAI 24 CONG-

DA MO RONG HTHONG 

MANG VA DIEN UU TIEN 
TS00000001566 15/12/2009 F0C1311Z0C2 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

17 17 

THIET BI SWITCH 3560 48 

10/100/1000+4SFP TS00000002065 15/04/2013 FDO1708Z1FS 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

18 18 

Switch Cisco 48SMI 

TS00000002125 1/9/2006 CAT0820Y0QL 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

19 19 

Cisco Catalyst Swich 3550-

24 TS00000002136 10/6/2005 CAT0844XOMN 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

20 20 

Thiết bị chuyển mạch Layer 

2 có tich hợp Power-

inlineCisco M 

TS00000002170 1/11/2011 FOC1441Z3LM 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

21 21 

Cisco 2821 

TS00000002178 1/1/2006 FHK 1050 F0DK 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.VHHT 

hỏng, không sử dụng 

22 22 

THIET BI PHAN CUNG 

NETWORK TS00000001704 30/07/2013 8B6065J 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

23 23 

THIET BI PHAN CUNG 

NETWORK TS00000001751 30/07/2013 7K2805J 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

24 24 

THIET BI PHAN CUNG 

NETWORK TS00000001910 30/07/2013 GKHL25J 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

25 25 

Thiet bi HSM nShield 

Connect 6000 TS00000000819 22/04/2013 26NC1128T 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

26 26 

Thiet bi IPS: TippingPoint 

IPS 660N TS00000001374 21/09/2011 PR13B1P02D 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

27 27 

Citrix NetScale NS7000 

TS00000001570 25/05/2012 192FR1SSGS 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

28 28 

Citrix NetScale NS7000 

TS00000001628 25/05/2012 HRCOF1SSAH 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

29 29 

Citrix NetScale NS7000 

TS00000001767 25/05/2012 NG1AKS31W 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.ANBM 

hỏng, không sử dụng 

30 30 

SWITCH 48 CONG-DU AN 

MO RONG HE THONG 

MANG VA DIEN UU TIEN TS00000001220 15/12/2009 FOC1307W2RM 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.QTHT 
hỏng, không sử dụng 

31 31 

Thiết bị NCC/NAC và phần 

mềm đi kèm TS00000001954 31/12/2008 1746220001 

Thiết bị nhận bàn giao 

tài sản từ P.QTHT 

hỏng, không sử dụng 



32 32 

Router Cisco 2811 

TS00000000779 31/12/2006 FHK1028F3HN 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

33 33 

Máy chủ xử lý dữ liệu - 

Module máy chủ HP Proliant 

BL460C Bl 
TS00000001113 18/12/2008 CN781702FL 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

34 34 

Máy chủ cài ứng dụng và 

Web Server-Module máy 

chủ HP BL460C 
TS00000001283 18/12/2008 CN7817031S 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

35 35 

KHUNG MACH CHINH 

CHO MAY CHU - Hitachi 

Computer CB2000 Chass 
TS00000001349 13/09/2013 '00003 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

36 36 

MAY CHU BLADE 

SERVER X55A2 
TS00000001405 13/09/2013 T303000670 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

37 37 

MAY CHU BLADE 

SERVER X55A2 
TS00000001537 13/09/2013 T303000656 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

38 38 

Máy chủ cài ứng dụng và 

Web Server-Module máy 

chủ HP BL460C 
TS00000001975 18/12/2008 CN781702FB 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

39 39 

MAY CHU BLADE 

SERVER X57A1 
TS00000002018 13/09/2013 T211000115 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

40 40 

MAY CHU BLADE 

SERVER X57A1 
TS00000002089 13/09/2013 T211000116 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 

41 41 

Thiết bị định tuyến mạng lõi 

- Core RouterCisco Model : 

CISC 
TS00000002166 1/11/2011 FOX1435GDVB 

Máy chủ nhận bàn 

giao tài sản từ P.VH 

TTDL hỏng, không sử 

dụng 
  Cộng (TSCĐ)     

II  

CCLĐ thanh lý tại KV Hà 

Nội, đ/c: Số 7 Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
    

A  
CCLĐ giá trị từ 10trđ đến 

dưới 30trđ     

42 1 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

04 
CC00000050582 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1K 

CPU: 

SGH525QYQR 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

43 2 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

05 
CC00000050583 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W37 

CPU: 

SGH525QYP4 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

44 3 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

09 
CC00000050587 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1T 

CPU: 

SGH525QYR1 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 



45 4 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

10 
CC00000050588 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1P 

CPU: 

SGH525QYRR 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

46 5 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

12 
CC00000050590 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W12  

CPU: 

SGH525QYQD 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

47 6 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

13 
CC00000050591 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262XBM  

CPU:SGH525Q

YRH 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

48 7 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

14 
CC00000050592 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W20 

CPU: 

SGH525QYQ0 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

49 8 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

15 
CC00000050593 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W22  

CPU: 

SGH525QYQX 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

50 9 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

16 
CC00000050594 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W30 

CPU: 

SGH525QYRS 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

51 10 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

17 
CC00000050595 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W21 

CPU: 

SGH525QYPF 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

52 11 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

18 
CC00000050596 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W36  

CPU: 

SGH525QYRL 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

53 12 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

19 
CC00000050597 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W19  

CPU: 

SGH525QYP5 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

54 13 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

20 
CC00000050598 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W16 

CPU: 

SGH525QYQ2 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

55 14 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

22 
CC00000050600 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W3Q  

CPU: 

SGH525QYP6 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

56 15 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

23 
CC00000050601 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1J 

CPU: 

SGH525QYQG 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

57 16 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

24 
CC00000050602 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W2N  

CPU: 

SGH525QYRN 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

58 17 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

26 
CC00000050604 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W2W  

CPU: 

SGH525QYQF 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

59 18 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 
28 

CC00000050606 29/09/2015 

MH:3CQ5262X5

V  
CPU: 

SGH525QYPP 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 
hỏng, không sử dụng 

60 19 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

31 
CC00000050609 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1S 

CPU: 

SGH525QYRQ 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 



61 20 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

32 
CC00000050610 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W2M  

CPU: 

SGH525QYPY 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

62 21 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

33 
CC00000050611 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1B  

CPU: 

SGH525QYQ6 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

63 22 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

34 
CC00000050612 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W3D  

CPU: 

SGH525QYRG 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

64 23 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

35 
CC00000050613 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1L 

CPU: 

SGH525QYPM 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

65 24 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

36 
CC00000050614 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W2J  

CPU: 

SGH525QYRT 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

66 25 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

38 
CC00000050616 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262XBV  

CPU: 

SGH525QYRP 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

67 26 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

39 
CC00000050617 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W2P 

CPU: 

SGH525QYQ1 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

68 27 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

40 
CC00000050618 29/09/2015 

MH:3CQ5262W

2Y 

CPU:SGH525Q

YQ9 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

69 28 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

45 
CC00000050623 29/09/2015 

MH:3CQ5262W

32 

CPU:SGH525Q

YQQ 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

70 29 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

46 
CC00000050624 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W1N 

CPU: 

SGH525QYP2 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

71 30 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

47 
CC00000050625 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W31 

CPU: 

SGH525QYNT 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

72 31 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

48 
CC00000050626 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W27 

CPU: 

SGH525QYQP 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

73 32 

MÁY TÍNH HP 

ELITEDESK 800G1 TEST 

50 
CC00000050628 29/09/2015 

MH: 

3CQ5262W17  

CPU: 

SGH525QYRJ 

MT phòng test tầng 2 

cũ, cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng 

74 33 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 CC00000050685 24/11/2015 
57RAAMLA02/

4TG5V72 

MT cũ, hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

từ các phòng 

75 34 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF CC00000063577 7/7/2017 

D4N40J2/CN0V

HPD1641806BG

19WU 

MT cũ, hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

từ các phòng 

76 35 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF CC00000063591 7/7/2017 

D4V40J2/CN0V

HPD16418069N

21WU 

MT cũ, hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

từ các phòng 

77 36 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF CC00000063593 7/7/2017 

D4NB0J2/CN0V

HPD1641806BG

20GU 

MT cũ, hỏng, không 

sử dụng được nhận 

bàn giao từ các phòng 



78 37 

MAY VI TINH CORE I7 

DELL 7040 SFF 
CC00000063607 7/7/2017 

DBD40J2/CN0T

P05K641806C22

8PL 

MT để bàn cũ, cấu 

hình thấp, hỏng, 

không sử dụng nhận 

bàn giao của P.PMUD 

79 38 

MAY VI TINH CORE I7 

DELL 7040 SFF 
CC00000063621 7/7/2017 

DCD40J2/CN0T

P05K641806C22

44L 

MT để bàn cũ, cấu 

hình thấp, hỏng, 

không sử dụng nhận 

bàn giao của P.PMUD 

80 39 

MAY VI TINH CORE I7 

DELL 7040 SFF 
CC00000063604 7/7/2017 

DCB50J2/CN0T

P05K641806C22

53L 

Máy tính cũ, hỏng, 

không sử dụng được 

nhận bàn giao từ các 

phòng 

81 40 

MAY VI TINH CORE I7 

DELL 7040 SFF CC00000063634 7/7/2017 

DCV40J2/CN0T

P05K641806C22

59L 

MT cũ, hỏng, không 

sử dụng được nhận 

bàn giao từ các phòng 

82 41 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT 
CC00000003222 22/12/2014 

5MRFW22/CN0

4P3DP72872473

CP2MA00 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

83 42 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 990 
CC00000003263 22/12/2011 

283LB2S/18S1V

GU 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

84 43 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 9010 SFF 
CC00000003463 7/11/2013 

F3B6NW1; 

2BF2FSU 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

85 44 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050668 24/11/2015 

58KC2RBA02/4

TBZT72 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

86 45 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050677 24/11/2015 

57RA99LA02/4

T82V72 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

87 46 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050691 24/11/2015 

58CCEEBA02/4

SRZT72 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

88 47 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 7040 
CC00000063559 7/7/2017 

D4W30J2/CN0V

HPD1641806BG

1SJU 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

89 48 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050681 24/11/2015 

58CA41BA02/4

TFYT72 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.ANBM 

90 49 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063560 7/7/2017 

D4M30J2/CN0V

HPD1641806BG

1AWU 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.ANBM 

91 50 

Máy vi tính Dell Optiplex 

7060, HDD 500GB 
CC00000076493 20/02/2019 

CPU:1G04TR2; 

MH: D7BV8Q2 

MT để bàn cấu hình 

thấp, hỏng, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.ANBM 

92 51 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063536 13/09/2017 

D4W70J2/CN0V

HPD16418069N

231U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 
của P.VHHT 

93 52 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063539 13/09/2017 

D95B0J2/CN0V

HPD1641806BG

1A4U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 



94 53 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063542 13/09/2017 

D9260J2/CN0V

HPD16418069N

22QU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

95 54 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063543 13/09/2017 

D4L50J2/CN0V

HPD1641806BG

1AMU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

96 55 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063544 13/09/2017 

D8G20J2/CN0V

HPD1641806BG

1AGU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

97 56 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063545 13/09/2017 

D5080J2/CN0V

HPD1641806BG

19RU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

98 57 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063547 13/09/2017 

D4Q60J2/CN0V

HPD1641806BG

19PU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

99 58 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063548 13/09/2017 

D4S60J2/CN0V

HPD1641806BG

1ACU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

100 59 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063549 13/09/2017 

D8830J2/CN0V

HPD16418069N

0U7U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

101 60 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063550 13/09/2017 

D8K70J2/CN0V

HPD16418069N

22FU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

102 61 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063551 13/09/2017 

DB740J2/CN0V

HPD1641806BG

19VU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

103 62 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063553 13/09/2017 

D7Q20J2/CN0V

HPD16418069N

22GU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

104 63 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063555 13/09/2017 

D4V60J2/CN0V

HPD16418069N

22EU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

105 64 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063556 13/09/2017 

D7W20J2/CN0V

HPD1641806BG

1A5U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

106 65 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063557 13/09/2017 

D8B40J2/CN0V

HPD16418069N

22BU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

107 66 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063558 13/09/2017 

D8X80J2/CN0V

HPD16418069N

22AU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

108 67 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063568 13/09/2017 

D4ZB0J2/CN0V

HPD1641806BG
1ABU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 
sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

109 68 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063588 13/09/2017 

DBF50J2/CN0V

HPD16418069N

0UAU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 



110 69 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050665 24/11/2015 

58KAAHBA02/4

ST5V72 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

111 70 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9030AIO 

CC00000050469 24/11/2015 4XJ6V72 

MT để bàn màn hình 

all in one cũ, hỏng,cấu 

hình thấp không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

112 71 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT 
CC00000002610 22/12/2014 

GLRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CPHMA00 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

113 72 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050670 24/11/2015 

58CC8VBA02/4

TD2V72 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

114 73 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063490 7/7/2017 

D8970J2/CN0V

HPD16418069N

203U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

115 74 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063491 7/7/2017 

D7R20J2/CN0V

HPD1641806BG

1A7U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

116 75 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063493 7/7/2017 

D8260J2/CN0V

HPD16418069N

22WU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

117 76 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063498 7/7/2017 

D7WB0J2/CN0

VHPD1641806B

G1ADU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

118 77 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063500 7/7/2017 

DBH60J2/CN0V

HPD1641806BG

1A2U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

119 78 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063503 7/7/2017 

D7S20J2/CN0V

HPD16418069N

22ZU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

120 79 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063507 7/7/2017 

D8890J2/CN0V

HPD16418069N

222U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

121 80 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063511 7/7/2017 

D8160J2/CN0V

HPD16418069N

0UFU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

122 81 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063515 7/7/2017 

D8T40J2/CN0V

HPD1641806BG

1ARU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

123 82 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063516 7/7/2017 

D8630J2/CN0V

HPD16418069N

0URU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

124 83 

MAY TINH DE BAN 
FUIJITSU ESPRINO 

D538/E85+ 

CC00000089017 16/04/2020 

CPU:YMLK081

296/MH: 

6049191004479 

MT để bàn có thời 
gian (TG) sử dụng 

trên 4 năm, chưa đủ 

TG sử dụng tối thiểu 5 

năm nhưng MT hỏng 

hóc main không thể 

tiếp tục sử dụng nhận 



bàn giao của P.QTHT 

125 84 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT 
CC00000002612 22/12/2014 

GJRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CPKMA00 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

126 85 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 990 
CC00000003196 22/12/2011 

G73LB2S; 

CN0R49DY6418

018S22SUA01 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

127 86 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063501 7/7/2017 

D8470J2/CN0V

HPD1641806BG

1ASU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

128 87 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063510 7/7/2017 

D4K20J2/CN0V

HPD16418069N

22JU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

129 88 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063537 7/7/2017 

D7X60J2/CN0V

HPD16418069N

20MU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

130 89 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063540 7/7/2017 

D9370J2/CN0V

HPD1641806BG

1ATU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

131 90 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063541 7/7/2017 

D8S20J2/CN0V

HPD16418069N

224U 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

132 91 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063546 7/7/2017 

D4S30J2/CN0V

HPD1641806BG

1AJU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

133 92 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063564 7/7/2017 

D5050J2/CN0V

HPD16418069N

22DU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VH TTDL 

134 93 

Máy vi tính Dell Optiplex 

7060, HDD 256GB 

CC00000076480 20/02/2019 
CPU:2B090T2; 

MH: 1P9XM92 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của Phó GĐ 

NguyênLC 

135 94 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 990 
CC00000002710 22/12/2011 

593LB2S; 

CN0R49DY6418

018S1VBUA01 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

136 95 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 9010 SFF 
CC00000003416 7/11/2013 

FZD8NW1; 

2BF2CUU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

137 96 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT 
CC00000002738 22/12/2014 

FMRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CRFMA00 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

138 97 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT 
CC00000002757 22/12/2014 

4NRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CPEMA00 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 



139 98 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT 
CC00000003283 22/12/2014 

7MRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CR3MA00 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

140 99 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050634 24/11/2015 

58KCDMBA02/

4SP3V72 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

141 100 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050636 24/11/2015 

58KAAWBA02/

4SQ5V72 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

142 101 

Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 9020 
CC00000050678 24/11/2015 

57RA7YLA02/4

SNYT72 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

143 102 

MAY VI TINH DE BAN 

DELL OPTIPLEX 9020 
CC00000050693 24/11/2015 

58CCEABA02/4

T8ZT72 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

144 103 

MAY VI TINH CORE I7 

DELL 7040 SFF 
CC00000063609 07/07/2017 

DBZ60J2/CN0T

P05K641806C22

4PL 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

145 104 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063520 07/07/2017 

D4J60J2/CN0V

HPD1641806BG

19ZU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

146 105 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063527 07/07/2017 

D4P90J2/CN0V

HPD16418069N

0UVU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

147 106 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063533 7/7/2017 

DBM60J2/CN0V

HPD1641806BG

1LMU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

148 107 

MAY VI TINH CORE I5 

DELL 7040 SFF 
CC00000063573 7/7/2017 

D4Y90J2/CN0V

HPD1641806BG

1APU 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

149 108 

Máy vi tính Dell Optiplex 

7060, HDD 256GB 
CC00000076462 20/02/2019 

CPU: D1SYSR2; 

MH: 1VDZM92 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

150 109 

Máy vi tính Dell Optiplex 

7060, HDD 500GB 
CC00000076490 20/02/2019 

CPU:1FN3TR2; 

MH: 2BBV8Q2 

MT để bàn cũ, hỏng, 

cấu hình thấp, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

151 110 

MAY TINH DE BAN 

FUIJITSU ESPRINO 

D538/E85+ 

CC00000089007 16/04/2020 

CPU:YMLK081

286/MH: 

6049191004467 

MT để bàn có thời 

gian (TG) sử dụng 

trên 4 năm, chưa đủ 

TG sử dụng tối thiểu 5 

năm nhưng MT hỏng 

hóc nặng không thể 

tiếp tục sử dụng nhận 

bàn giao của P.QTUD 

152 111 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 7060 SMALL 

FORM FACTOR XCTO 

CC00000090156 28/05/2020 
CPU:83XJRZ2/ 

MH: BY8SML2 

MT để bàn có thời 

gian (TG) sử dụng 

trên 4 năm, chưa đủ 

TG sử dụng tối thiểu 5 

năm nhưng MT hỏng 

hóc nặng không thể 

tiếp tục sử dụng nhận 

bàn giao của P.QTUD 



153 112 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 7060 SMALL 

FORM FACTOR XCTO 

CC00000090162 28/05/2020 
CPU: 84DHRZ2/ 

MH: 2X6YML2 

MT để bàn có thời 

gian (TG) sử dụng 

trên 4 năm, chưa đủ 

TG sử dụng tối thiểu 5 

năm nhưng MT hỏng 

hóc nặng không thể 

tiếp tục sử dụng nhận 

bàn giao của P.QTUD 

154 113 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 7060 SMALL 

FORM FACTOR XCTO 

CC00000090163 28/05/2020 
CPU:84DMRZ2/ 

MH: 79YVML2 

MT để bàn có thời 

gian (TG) sử dụng 

trên 4 năm, chưa đủ 

TG sử dụng tối thiểu 5 

năm nhưng MT hỏng 

hóc nặng không thể 

tiếp tục sử dụng nhận 

bàn giao của P.QTUD 

155 114 

MAY TINH XACH TAY 

Dell Latitude E6440 
CC00000002857 22/12/2014 G2RNM12 

Laptop cấu hình thấp, 

hỏng, không sử dụng, 

nhận bàn giao của 

PGĐ NguyênLC 

156 115 

máy tính xách tay Dell 

Latitude E6440 
CC00000050701 24/11/2015 4J03262 

Laptop cũ, hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng của nhận bàn 

giao của BGĐ 

157 116 

máy tính xách tay Dell 

Latitude E6440 
CC00000050703 24/11/2015 CRQ2262 

Laptop cũ, hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng của nhận bàn 

giao của BGĐ 

158 117 

MAY TINH XACH TAY 

DELL LATITUDE E6420 
CC00000002607 22/12/2011 7BSV2Q1 

Laptop cũ, hỏng,cấu 

hình thấp không sử 

dụng của nhận bàn 

giao P.QTHT 

159 118 

MAY TINH XACH TAY 

Dell Latitude E6440 
CC00000002615 22/12/2014 14RNM12 

Laptop cũ, hỏng,cấu 

hình thấp không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.TCNS 

160 119 

máy tính xách tay Dell 

Latitude E6440 
CC00000050697 24/11/2015 8YK2262 

Laptop không có pin, 

hỏng, không sử dụng 

nhận bàn giao của 

P.VHHT 

161 120 

máy tính xách tay Dell 

Latitude E6440 

CC00000050699 24/11/2015 5TK2262 

Laptop không có pin, 

cũ, hỏng, cấu hình 

thấp, không sử dụng 

nhận bàn giao của 

P.PMUD 

162 121 

MAY TINH XACH TAY 

Dell Latitude E6440 
CC00000002762 22/12/2014 54RNM12 

Laptop cũ, hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

163 122 

MAY TINH XACH TAY 

HP PROBOOK 640G5 

CC00000093969 20/06/2020 5CG01753X7 

Laptop có thời gian 

(TG) sử dụng trên 4 

năm, chưa đủ TG sử 

dụng tối thiểu 5 năm 

nhưng MT hỏng hóc 

nặng không thể tiếp 

tục sử dụng nhận bàn 

giao của P.QTUD 

164 123 

Màn hình đăng tải thông tin 

16inches Chicilon CC00000050704 30/07/2015 35A4812 

Màn hình bị hỏng, 

không lên hình của 

P.TCHC 

165 124 

Màn hình đăng tải thông tin 

26inches Chicilon CC00000050705 30/07/2015 35A4815 

Màn hình bị hỏng, 

không lên hình của 

P.TCHC 



166 125 

Máy quét ảnh scanjet Pro 

HP4500FN1 
CC00000077394 14/06/2019 CN912D605V 

Máy quét tài liệu 

hỏng, không sử dụng 

được nhận bàn giao 

của P.QTHT 

167 126 
Máy lạnh Daikin 12000 BTU 

CC00000003282 01/6/2013 10000086505 
Điều hòa hỏng, không 

sử dụng của P.TCHC 

168 127 
MAY IN HP 2055DN 

CC00000002999 23/11/2011  Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.TCHC 

169 128 
Máy in sổ 

CC00000002859 31/12/2008 1054971 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.QTUD 

170 129 
Máy in sổ 

CC00000002884 31/12/2008 1054945 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.QTUD 

171 130 
Máy in sổ 

CC00000002896 31/12/2008 1054995 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.QTUD 

172 131 

Máy in sổ Olivetti PR2 Plus 

(TTDP HD) CC00000003278 17/12/2008 1102485 

Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.VH 

TTDL tại Hải Dương 

173 132 

Máy in sổ Olivetti PR2 Plus 

(TTDP HD) CC00000003285 17/12/2008 1102523 

Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.VH 

TTDL tại Hải Dương 

174 133 

Máy in sổ Olivetti PR2 Plus 

(TTDP HD) CC00000003288 17/12/2008 1102562 

Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.VH 

TTDL tại Hải Dương 

175 134 
Máy in sổ 

CC00000003343 31/12/2008 1062467 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.KHTC 

176 135 
Máy in sổ 

CC00000003346 31/12/2008 1054948 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.KHTC 

177 136 
Máy in sổ 

CC00000003356 31/12/2008 1054964 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.KHTC 

178 137 

Máy in sổ Olivetti PR2 Plus 

(TTDP HD) CC00000003366 17/12/2008 1102456 

Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.VH 

TTDL tại Hải Dương 

179 138 
Máy in sổ 

CC00000003396 31/12/2008 1062955 
Máy in sổ cũ, không 

sử dụng của P.KHTC 

180 139 

Máy bơm nước MATRA 

CM50-200B CC00000003177 1/3/2004 10000031152 

Máy bơm nước tại 38 

Hàng Vôi hỏng, 

không sử dụng 

181 140 

Thiết bị chuyển mạch phân 

phối Layer 2 Acess Switch 

Cisco WS 

CC00000002585 18/11/2011 FOC 1441 X0UP 

Thiết bị cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.TCHC 

182 141 

Thiết bị điện thoại hội nghị 

cho Conference Cisco Model 

: CP 
CC00000002895 18/11/2011 0004F2E8FC3C 

Điện thoại hội nghị 

cũ, hỏng, không sử 

dụng được của 

P.TCHC 

183 142 

Thiết bị điện thoại hội nghị 

cho Conference Cisco Model 

: CP 
CC00000002937 18/11/2011 0004F2E8CFB8 

Điện thoại hội nghị 

cũ, hỏng, không sử 

dụng được của 

P.TCHC 

184 143 

Thiết bị điện thoại Operator 

cho Lễ tân  

( Receptionist) Cisc 
CC00000002940 18/11/2011 FCH14418WU4 

Điện thoại hội nghị 

cũ, hỏng, không sử 

dụng được của 

P.TCHC 

185 144 

Thiết bị điện thoại hội nghị 

cho Conference Cisco Model 

: CP 
CC00000003440 18/11/2011 0004F2E8CE40 

Điện thoại hội nghị 

cũ, hỏng, không sử 

dụng được của 

P.TCHC 

B  
CCLĐ có giá dưới 10trđ 

    

186 145 

Switch 8 port 10/100 PoE 

C100000016334 26/12/2012  
Thiết bị cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.TCHC 



187 146 
Máy in HP LaserJet P2035 

C100000017056 8/7/2014  Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.TCHC 

188 147 
Máy in đa năng HP 

M225Dw -CF485A 
C100000017818 2/7/2015  Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.TCHC 

189 148 
Máy in Laser Canon 

LBP2900 
C100000019087 14/02/2014  Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.TCHC 

190 149 
MAY IN HP LASER JET 

PRO 400M401DN 
C100000017210 19/05/2014 FHC0FO2667 

Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.ANBM 

191 150 
MAY IN HP 402DW 

C100000339583 23/10/2017 PHC0F02667 
Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.ANBM 

192 151 

MÁY IN LASER DCN FUJI 

XEROX WORK CENTRE 

3210 

C100000259033 7/12/2015 VMX536610 
Máy in hỏng, không 

sử dụng của P.VHHT 

193 152 

MÁY TÍNH BẢNG 

SAMSUNG GALAXY TAB 
C100000258864 28/12/2015 

35989906253502

8 

Máy tính bảng cũ,  

hỏng, không sử dụng 

nhận bàn giao của 

P.PMUD 

194 153 

MÁY TÍNH BẢNG 

GALAXY TAB 
C100000259425 14/12/2015  

Máy tính bảng cũ, 

hỏng, không sử dụng, 

nhận bàn giao của 

P.PMUD 

195 154 

MÁY TÍNH BẢNG 

SAMSUNG GALAXY TAB 

C100000258880 28/12/2015 
35989906251658

0 

Máy tính bảng nhận 

bàn giao của CB Bùi 

Thị Tuấn Phương cũ,  

hỏng, không sử dụng 

được 

196 155 

MÁY TÍNH BẢNG 

SAMSUNG GALAXY TAB 
C100000258881 28/12/2015 

35989906251559

0 

Máy tính bảng cũ, 

hỏng, không sử dụng,  

nhận bàn giao của Phó 

GĐ Lê Công Nguyên 

197 156 

MAY HUY TAI LIEU ZIBA 

PC -417 CD C100000338446 28/09/2017 A747071 

Máy hủy tài liệu cũ, 

hỏng, không sử dụng 

của P.PMUD 

198 157 

Webcam Logitech C922 

C100000387365 14/11/2018  
Webcam cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.PMUD 

199 158 

BO LUU DIEN UPS 

OFLINE C100000345256 11/10/2017 15G6V3000461 

Bộ lưu điện cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.PMUD 

200 159 

BO LUU DIEN UPS 

OFLINE C100000345257 11/10/2017 15G6V3000462 

Bộ lưu điện cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.PMUD 

201 160 

BO LUU DIEN UPS 

OFLINE C100000345258 11/10/2017 15G6V3000410 

Bộ lưu điện cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.PMUD 

202 161 

BO LUU DIEN UPS 

OFLINE C100000345259 11/10/2017 15G6V3000411 

Bộ lưu điện cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.PMUD 

203 162 

UPS Santak Offline 2000VA 

- 2 C100000017780 15/10/2009  
Bộ lưu điện cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.PMUD 

204 163 

UPS RS 1100VA - 2  

C100000016301 15/07/2013  
Bộ lưu điện cũ, hỏng, 

không sử dụng của 

P.VHHT 

205 164 

BO LUU DIEN UPS 

OFFLINE 1100/1200 VA C100000542607 10/6/2022 9B2134A07804 

Bộ lưu điện hỏng, 

không sử dụng của 

phòng VHHT 

206 165 

Bộ lưu điện 1100VA, 

30VA_BX1100LI-MS C100000377482 16/07/2018 3B1803X15617 

Bộ lưu điện hỏng, 

không sử dụng của 

phòng VH TTDL 

207 166 

Bộ lưu điện 1100VA, 

30VA_BX1100LI-MS C100000377483 16/07/2018 3B1803X15668 

Bộ lưu điện hỏng, 

không sử dụng của 

phòng VH TTDL 



208 167 

Điện thoại di động NOKIA 

Lumia 830 C100000018686 3/7/2015 
35515906376238

4 

Điện thoại cũ, hỏng, 

không sử dụng được 

của P. PMUD 

209 168 

MÁY SCAN TÀI LIỆU 2 

MẶT FUJITSU SP1120 C100000458422 22/04/2020 AHCJ042991 

Máy quét tài liệu cũ, 

hỏng, không sử dụng 

của P.PMUD 

210 169 

DIEN THOAI BAN 

PANASONIC KX-TS 500M C100000016150 23/05/2015  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

211 170 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 10 C100000017646 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

212 171 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 2 C100000017799 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

213 172 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 6 C100000017811 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

214 173 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 3 C100000017874 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

215 174 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 5 C100000017885 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

216 175 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 7 C100000017888 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

217 176 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 9 C100000018100 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

218 177 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 1 C100000018306 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

219 178 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 8 C100000019290 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

220 179 

Điện thoại cố định Panasonic 

TS 500 - 1 C100000019444 20/09/2007  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

221 180 

điện thoại bàn Panasonic 

KX-TS500M - 4 C100000019647 17/11/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

222 181 

DIEN THOAI DE BAN 

PANASONIC TS500 C100000345270 11/10/2017  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.THHT cũ 

223 182 

điện thoại bàn Panasonic 

(Thái Lan) - 5 C100000016305 9/10/2013  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.VHHT 

224 183 

điện thoại bàn Panasonic 

(Thái Lan) - 6 C100000016315 9/10/2013  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.VHHT 

225 184 

điện thoại để bàn Panasonic 

TS500 (malaysia) - 2 C100000017037 2/7/2014  
Điện thoại bàn hỏng, 

không sử dụng của 

P.VHHT 

226 185 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 12 

C100000017430 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

227 186 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 13 

C100000017433 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

228 187 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 14 

C100000017462 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 



229 188 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 15 

C100000017465 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

230 189 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 18 

C100000017490 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

231 190 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 20 

C100000017515 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

232 191 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 7 

C100000017931 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

233 192 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 8 

C100000017933 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

234 193 

Mua mới CCLđ 02 hộc bàn 

di động - 1 C100000018022 18/11/2011  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

235 194 

Mua mới CCLđ 02 hộc bàn 

di động - 2 C100000018079 18/11/2011  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

236 195 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 10 

C100000018141 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

237 196 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 95 

C100000018156 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

238 197 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 96 

C100000018159 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

239 198 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 100 

C100000018165 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

240 199 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 97 

C100000018211 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

241 200 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 98 

C100000018214 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

242 201 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 1 

C100000018219 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

243 202 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 5 

C100000018564 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

244 203 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 9 

C100000018648 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

245 204 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 99 

C100000018662 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

246 205 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 2 

C100000018664 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

247 206 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 3 

C100000018685 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

248 207 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 6 

C100000018842 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

249 208 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 93 

C100000019328 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 



250 209 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) -

Ho - 11 

C100000019418 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

251 210 

Hộc di động (nhân viên, 

trưởng phòng, phó phòng) - 

Ho - 94 

C100000019431 1/7/2013  
Hộc gãy, hỏng, không 

sử dụng  của P.THHT 

cũ 

252 211 

Máy scan Jet HP Pro 3000s2 

C100000017642 23/03/2015  
Máy quét tài liệu 

hỏng, không sử dụng 

của P.THHT cũ 

253 212 

Quạt cây điều khiển từ xa ( 

Thái Lan) - 1 C100000017801 9/10/2013  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

254 213 

Quạt cây điều khiển từ xa ( 

Thái Lan) - 4 C100000018317 9/10/2013  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

255 214 

Quạt cây ĐCTN 

C100000018359 12/7/2011  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

256 215 

Quạt cây điều khiển từ xa ( 

Thái Lan) - 2 C100000019284 9/10/2013  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

257 216 

Quạt cây điều khiển từ xa ( 

Thái Lan) - 3 C100000019322 9/10/2013  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

258 217 

Quạt cây điện cơ thống nhất 

C100000370327 9/7/2018  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

259 218 

Quạt cây điện cơ thống nhất 

C100000370328 9/7/2018  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

260 219 

Quạt cây vinawind 

C100000428492 6/8/2019  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

261 220 

Quạt cây vinawind 

C100000428493 6/8/2019  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

262 221 

Quạt cây vinawind 

C100000428494 6/8/2019  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

263 222 

Quạt cây vinawind 

C100000428495 6/8/2019  
Quạt cũ, gãy, hỏng 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

264 223 

Quạt cây vinawind 

C100000428496 6/8/2019  
Quạt cũ, gãy, hỏng, 

nhận bàn giao của 

P.MIS cũ 

265 224 
Mua mới CCLđ 01 bảng từ 

nhập kho 
C100000018588 18/11/2011  Bảng từ hỏng, nhận 

bàn giao của P.MIS cũ 

266 225 

MAY TINH XACH TAY 

DELL INSPIRON 3467 i3 C100000356320 20/12/2017 CJC6PJ2 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTHT 

267 226 

MAY TINH XACH TAY 

DELL INSPIRON 3467 i3 C100000356323 20/12/2017 7GD6PJ2 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.TKUD 

268 227 

MAY TINH XACH TAY 

DELL INSPIRON 3467 i3 C100000356328 20/12/2017 G5D6PJ2 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.VHHT 

269 228 

Máy tính xách tay HP14-

R041TU- J6M10PA - 9 C100000016669 25/12/2014 CND4453ZW3 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

270 229 

Máy tính xách tay HP-

bs642TU C100000364064 19/04/2018 CND8070KTY 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của P.QTUD 

271 230 
Máy tính xách tay HP 15-

bs642TU 
C100000375464 26/07/2018 CND81187DJ 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 



của P.QTUD 

272 231 

Máy tính xách tay HP 15-

bs642TU 
C100000387553 15/11/2018 5CD8205SPG 

Laptop hỏng, không 

sử dụng nhận bàn giao 

của Phó GĐ 

CươngĐN 

273 232 

Màn hình vi tính (LCD) 

DELL Pro P2319H 23.0inch C100000387546 15/11/2018 GLHKNM2 

Màn hỉnh hỏng, 

không sử dụng của 

P.TCHC 

274 233 

MAY TRAM CPU LAP 

RAP ASUS PRIME 

C100000467746 20/07/2020  

Máy trạm lắp ráp chỉ 

có mỗi case có thời 

gian (TG) sử dụng 

trên 4 năm, chưa đủ 

TG sử dụng tối thiểu 5 

năm nhưng MT hỏng 

hóc nặng không thể 

tiếp tục sử dụng nhận 

bàn giao của P.VHHT 

III  

CCLĐ thanh lý tại KV Đà 

Nẵng, đ/c: 198 Nguyễn Tri 

Phương, phường Chính 

Gián, quận Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng 

    

 A 

CCLĐ giá trị từ 10trđ đến 

dưới 30trđ     

275 234 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT CC00000003304 22/12/2014 

3LRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CPPMA00 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

276 235 

MAY TINH DE BAN Dell 

Optiplex 9020MT CC00000003316 22/12/2014 

3KRFW22; 

CN04P3DP7287

2473CR9MA00 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

277 236 
May tinh de ban Dell 

Optiplex 9020 CC00000050652 24/11/2015 
58KC3GBA02/4

SX4V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

278 237 
May tinh de ban Dell 

Optiplex 9020 CC00000050651 24/11/2015 
58KC3HBA02/4

SJ4V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

279 238 
May tinh de ban Dell 

Optiplex 9020 CC00000050655 24/11/2015 
58KC36BA02/4

T84V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

280 239 
May tinh de ban Dell 

Optiplex 9020 CC00000050653 24/11/2015 
58KC2MBA02/4

SH6V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

281 240 
May tinh de ban Dell 

Optiplex 9020 CC00000050654 24/11/2015 
58KC39BA02/4

T62V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

282 241 
May tinh de ban Dell 

Optiplex 9020 CC00000050656 24/11/2015 
58KC37BA02/4

SS6V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

283 242 

Máy tính Dell Optiplex 9020 

core i7 CC00000050673 24/11/2015 
58KC31BA02/4

SD6V72 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

284 243 

PC Core i5 Dell Optiplex 

7040 SFF CC00000063517 07/07/2017 

D4P60J2/CN0V

HPD1641806BG

1LWU 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

285 244 

PC Core i5 Dell Optiplex 

7040 SFF CC00000063518 07/07/2017 

D8040J2/CN0V

HPD16418069N

226U 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 

286 245 

PC Core i5 Dell Optiplex 

7040 SFF CC00000063519 07/07/2017 

D4N60J2/CN0V

HPD16418069N

0PVU 

Cũ, hỏng, không sử 

dụng, hết khấu hao 



287 246 

MAY TINH XACH TAY 

Dell Latitude E6440 CC00000003382 22/12/2014 13RNM12 Hỏng, không sử dụng. 

288 247 
may tinh xach tay Dell 

Latitude E6440 CC00000050695 24/11/2015 DYQ2262 Hỏng, không sử dụng. 

289 248 
May Scaner Fujitsu SP30F 

CC00000050516 29/06/2015 AEEA001641 Hỏng, không sử dụng. 

 B 
CCLĐ giá trị dưới 10trđ 

    

290 249 
Laptop HP450 DON16PA - 

5 C100000017102 10/04/2015 5CG2422L5S Hỏng, không sử dụng. 

291 250 

MAY TINH XACH TAY 

HP 14-R221TU L0K98PA C100000245705 24/11/2015 CND4507RTL Hỏng, không sử dụng. 

292 251 
May in Canon MF4320D 

C100000016737 07/05/2010 EMT28125 Hỏng, không sử dụng. 

  Cộng (B)     

IV  

CCLĐ thanh lý tại KV Hồ 

Chí Minh, đ/c: 472 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 2, 

quận 3, TP Hồ Chí Minh     

 A 

CCLĐ giá trị từ 10trđ đến 

dưới 30tr đồng     

293 252 

Máy vi tính HP Compaq 

8100 CC00000002567 13/07/2010 SGH 016 TFWX 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

294 253 

Máy vi tính để bàn HP 

Compaq 8100 Elite CC00000002576 27/08/2012 SGH124TXM7 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

295 254 

Máy vi tính HP Compaq 

8100 CC00000002663 13/07/2010 SGH 016 TFTS 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

296 255 

Máy vi tính HP Compaq 

8100 Elite Core i5-650 CC00000002721 29/11/2010 SGH044TWN1 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

297 256 

Máy vi tính HP Compaq 

8100 Elite Core i5-650 CC00000002723 29/11/2010 SGH044TWMP 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

298 257 

Máy vi tính HP Compaq 

8100 CC00000002753 13/07/2010 SGH 016 TFW7 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

299 258 

Máy vi tính HP Compaq 

8100 Elite CC00000002844 26/08/2011 SGH124TXL3 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

300 259 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 990 CC00000002982 22/12/2011 

H73LB2S; CN-

OR49DY-64180-

18S-25JU 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

301 260 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 9010 SFF CC00000002984 7/11/2013 
6R96NW1; 

2BF2FTU 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 
không sử dụng 

302 261 

MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 9010 SFF CC00000003006 7/11/2013 
88B6NW1; 

2BF481U 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 

không sử dụng 

303 262 
MAY VI TINH DELL 

OPTIPLEX 9010 SFF 
CC00000003008 7/11/2013 

29C6NW1; 

2BF492U 

Máy tính để bàn cũ,  

hỏng, cấu hình thấp, 



không sử dụng 

304 263 

Máy tính dell 7447 

CC00000002764 1/4/2015 74NT242 

Laptop cũ,  hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng 

305 264 

MAY TINH XACH TAY 

Dell Latitude E6440 CC00000003033 22/12/2014 C6RNM12 

Laptop cũ,  hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng 

306 265 

máy tính xách tay Dell 

Latitude E6440 CC00000050696 24/11/2015 6QK2262 

Laptop cũ,  hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng 

307 266 

MAY CHIEU VPL CX125 

CC00000003003 15/12/2009 5004082 

Thiết bị cũ,  hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng 

308 267 

Máy Scaner Fujitsu  SP30F 

CC00000050517 29/06/2015 AEEA001645 

Thiết bị cũ,  hỏng, cấu 

hình thấp, không sử 

dụng 
  Cộng (A)     

 B 
CCLĐ giá trị dưới 10tr 

đồng 
    

309 268 

MÁY TÍNH BẢNG 

SAMSUNG GALAXY TAB C100000258874 28/12/2015 
35989906251553

3 

Thiết bị cũ,  hỏng, 

không sử dụng 

310 269 

MÁY TÍNH BẢNG 

SAMSUNG GALAXY TAB C100000258876 28/12/2015 
35989906251647

3 

Thiết bị cũ,  hỏng, 

không sử dụng 

311 270 

MÁY TÍNH BẢNG 

SAMSUNG GALAXY TAB C100000258877 28/12/2015 
35989906251734

9 

Thiết bị cũ,  hỏng, 

không sử dụng 

312 271 
Máy điều hoà Carier 

C100000018136 30/12/2009  Điều hòa cũ, hỏng, 

không sử dụng 

 


